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DỰ BÁO THỦY VĂN HÀNG NGÀY  

PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

   

Nhận định 5 ngày tới: Mực nước tại các nơi trong Tỉnh đạt đỉnh triều trong những ngày tới. 

TT Trạm 

Cấp báo động 

(m) 

Mực nước 

thực đo (m) 

Mực nước 

Dự báo (m) 

I II III Ngày 

31/8 

Ngày 

01/9 

Ngày 

02/9 

Ngày 

03/9 

Ngày 

04/9 

Ngày 

05/9 

Ngày 

06/9 

I. Các trạm trên sông Mê Kong: 

1 Vienchan 11.5  12.5 5.85 5.52 5.11 5.00 5.10 5.20 5.33 

2 Pakse 11.0  12.0 7.04 6.50 6.06 5.71 5.60 5.53 5.46 

3 Kratie 22.0  23.0 16.20 15.59 15.21 14.79 14.37 14.06 13.96 

4 Nông Pênh 10.5  12.0 5.80 5.79 5.60 5.45 5.25 5.07 4.95 

 

1 
Tân Châu 

3.5 4.0 4.5 1.98 2.03 2.06 2.09 2.10 2.10 2.08 

2 

TX. Hồng Ngự 

(Kênh Hồng Ngự - 

Vĩnh Hưng) 

3.4 3.9 4.4 1.90 1.92 1.95 1.98 2.0 2.00 1.97 

3 

Sa Rài 

(Kênh tân Thành – Lò 

Gạch; H.Tân Hồng) 

3.7 4.2 4.7 1.80 1.83  1.85 1.88 1.90 1.90 1.88 

4 

Đốc vàng Hạ 

(Kênh Đốc Vàng Hạ; 

H.Thanh Bình) 

2.0 2.5 3.0 1.66 1.70 1.73 1.76 1.78 1.78 1.75 

5 

Tràm Chim 

(Kênh Đồng Tiến; 

H.Tam Nông) 

2.5 3.0 3.5 1.38 1.39 1.40 1.42 1.42 1.41 1.40 

6 

Trường xuân  

(Kênh Phước Xuyên; 

H.Tháp Mười) 

1.5 2.0 2.5 1.00 1.05 1.07 1.09 1.10 1.10 1.08 

7 

Mỹ An 

(Kênh nguyễn Văn Tiếp 

A; H.Tháp Mười) 

1.3 1.8 2.3 1.15 1.21 1.24 1.26 1.27 1.26 1.23 

8 
TP. Cao Lãnh 

(Sông Tiền) 
1.9 2.1 2.3 1.54 1.57 1.60 1.62 1.63 1.60 1.57 

9 

Cần Lố 

(Kênh Cần Lố; H.Cao 

Lãnh) 

1.9 2.1 2.3 1.71 1.74 1.76 1.78 1.78 1.76 1.74 

10 

TP. Sa Đéc 

(Sông Sa Đéc; Tp.Sa 

Đéc) 

1.65 1.75 1.85 1.12 1.16 1.18 1.18 1.20 1.17 1.13 

11 

Lai Vung 

(Kênh Họa Đồ; H. Lai 

Vung) 

1.8 2.0 2.2 1.39 1.44 1.47 1.48 1.48 1.46 1.43 

12 

Cái Tàu Hạ 

(Sông Sa Đéc; H. Châu 

Thành) 

1.6 1.7 1.8 1.56 1.59 1.62 1.63 1.63 1.57 1.52 
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